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MỞ ĐẦU 

 

0.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Là một loại hình của nghệ thuật ngôn từ, truyện dân gian có những đặc trƣng 

riêng. Nó sinh ra, tồn tại và lƣu truyền từ đời này sang đời khác, đƣợc sáng tạo và tái tạo 

theo những quy luật riêng. Một trong những quy luật và cũng là đặc điểm của truyện dân 

gian đó chính là việc sử dụng những công thức nghệ thuật có sẵn trong kho tàng văn liệu 

dân gian nhƣ các kiểu mở đầu, các kiểu kết thúc, các dạng kết cấu, các motif,…. Chính vì 

thế, khi nghiên cứu văn học dân gian theo phƣơng pháp so sánh - lịch sử, B. N. Putilốp đã 

xem “tính lặp lại” nhƣ một đặc tính nổi bật của dòng văn học này [55, tr. 7].  

Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, việc phát hiện “tính lặp lại” đã làm xuất hiện 

khuynh hƣớng nghiên cứu truyện dân gian theo kiểu truyện (type). Thực tế nghiên cứu đã 

cho thấy rằng: không chỉ dừng lại ở biên giới một dân tộc, quốc gia, nhiều kiểu truyện 

còn mang các yếu tố tƣơng đồng với các dân tộc rất xa nhau về địa lý, văn hóa. Rất nhiều 

công trình đã thành công khi vận dụng các nguyên tắc này vào việc tìm hiểu các kiểu 

truyện nhƣ kiểu truyện Thạch Sanh, kiểu truyện Cô tro bếp (Cinderella), kiểu truyện 

người em út, kiểu truyện người con riêng, kiểu truyện người mang lốt, kiểu truyện cậu bé 

tí hon,… Tiếp cận truyện kể theo hƣớng này sẽ giúp thấy đƣợc những nguyên tắc sáng 

tác truyền thống của một thể loại qua cách xây dựng nhân vật, cách xây dựng cốt truyện, 

cách dẫn dắt, xâu chuỗi những tình tiết, motif trong truyện. Nhƣ vậy, hƣớng tiếp cận 

truyện dân gian theo type sẽ giúp ta hiểu sâu hơn các kiểu tƣ duy, các nguyên tắc cấu tạo, 

tổ chức truyện và những vấn đề liên quan nhƣ tính nhân loại, tính dân tộc,…  

Trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam và thế giới, kiểu truyện con vật tinh 

ranh là một trong những kiểu truyện quen thuộc và tiêu biểu. Trong kiểu truyện này, 

nhân vật chính – một con vật nhỏ bé nhƣng tinh ranh thƣờng sử dụng các mƣu kế, mánh 

lới để đánh lừa, chơi khăm hoặc giúp đỡ các nhân vật khác. Đây là kiểu truyện mà tính 

duy lý chiếm ƣu thế, nó chi phối quá trình hình thành cốt truyện, xây dựng nhân vật. Bên 

cạnh tính duy lý, kiểu truyện còn hấp dẫn bởi các câu chuyện giàu tính nhân văn và ý 

nghĩa thẩm mỹ. Nhận ra sức hấp dẫn của kiểu truyện con vật tinh ranh, một số nhà 
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nghiên cứu đã có những kiến giải mang tính chất gợi mở về một số khía cạnh nổi bật của 

kiểu truyện. Tuy nhiên còn nhiều vấn đề cốt lõi nhƣ kết cấu, nhân vật, motif,… cần phải 

đƣợc đào sâu và mở rộng hơn nữa nhằm đi đến những phát hiện khoa học về cấu trúc 

tổng thể cũng nhƣ cấu trúc bộ phận của một kiểu truyện tiêu biểu, qua đó giúp ta có “cái 

nhìn tham chiếu” đầy đủ, sáng tỏ về giá trị nội dung và hình thức của kiểu truyện.  

Từ những lý do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài Kiểu truyện con vật tinh 

ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới với mong muốn tìm đến những chứng 

cứ xác thực minh chứng cho sự đặc sắc của kiểu truyện, qua đó có cái nhìn cơ bản, đa 

diện, đa chiều về kiểu truyện từ những nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Kết quả khảo 

sát sẽ giúp bổ sung những kiến thức, nhận định về tiểu loại truyện loài vật cũng nhƣ kiểu 

truyện con vật tinh ranh. Đồng thời, đề tài hy vọng sẽ đem lại nhiều điều bổ ích và cần 

thiết cho việc nghiên cứu và giảng dạy văn học dân gian của bản thân. Nhƣ vậy, việc 

nghiên cứu đề tài Kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế 

giới vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn. 

0.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

0.2.1.Việc khảo sát một cách hệ thống về kiểu truyện con vật tinh ranh ở Việt Nam 

và thế giới giúp chúng tôi thấy đƣợc sự phân bố của kiểu truyện. Hơn nữa, qua tập hợp 

này cũng chứng minh sự phổ biến của kiểu truyện trên phạm vi toàn cầu, cũng nhƣ thấy 

đƣợc diện mạo, đặc điểm, đặc trƣng của nó bên cạnh những kiểu truyện khác. 

0.2.2. Nghiên cứu kết cấu, nhân vật, hệ thống motif,… để làm nổi rõ nét đặc trƣng 

của kiểu truyện. Bên cạnh đó, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi thƣờng mở rộng so 

sánh để thấy đƣợc những đặc trƣng trong phƣơng thức xây dựng nhân vật, kết cấu truyện, 

các motif của Việt Nam cũng nhƣ của các khu vực, quốc gia, châu lục khác. 

0.2.3. Chúng tôi tiến hành đối chiếu kiểu truyện với Bảng tra cứu A – T để vừa 

khẳng định tính ứng dụng của Bảng tra cứu, mặt khác góp phần bổ sung một số type 

truyện của Việt Nam cũng nhƣ của một số nƣớc mà công trình chƣa “phủ sóng” đến.  

0.3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Tất cả những truyện kể có nhân vật trung tâm là con vật  tinh ranh trong truyện 

dân gian Việt Nam và thế giới (đã đƣợc dịch mà ngƣời viết thu thập đƣợc) đều là đối 
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tƣợng nghiên cứu của đề tài. Nhƣ vậy, đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là những truyện 

kể thỏa mãn hai tiêu chí: Nhân vật chính của truyện là con vật và con vật này phải có tính 

cách tinh ranh. Chúng tôi loại trừ những truyện có nhân vật trung tâm là con vật nhƣng 

không có tính cách tinh ranh hoặc những truyện có nhân vật tinh ranh là con ngƣời.  

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều cũng nhƣ đƣợc sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau 

trong việc tìm kiếm các nguồn tài liệu nhƣng chúng tôi vẫn không dám chắc rằng đã bao 

quát hết kho truyện kể của các nƣớc trên thế giới. Bởi nhƣ đã biết, Việt Nam là một quốc 

gia đa dân tộc, việc khai thác vốn truyện kể của tất cả các dân tộc là hết sức khó khăn. 

Tƣơng tự, việc tiếp cận vốn truyện cổ của tất cả các quốc gia trên thế giới cũng là điều 

không hề dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi chủ yếu triển khai đề tài trên cơ sở thống kê nguồn 

truyện của các dân tộc thiểu số đã đƣợc dịch sang tiếng phổ thông và truyện cổ của các 

nƣớc đã đƣợc dịch sang tiếng Viêt.  

Theo những tiêu chí trên, dựa vào 103 tuyển tập truyện kể dân gian (trong đó có 

32 tập truyện, tuyển tập của Việt Nam, 71 tập truyện, tuyển tập của các nƣớc, châu lục), 

đến nay chúng tôi tập hợp đƣợc 512 truyện thuộc kiểu truyện con vật tinh ranh. Đây là tài 

liệu chính để chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài. 

0.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện đề tài, trƣớc hết trong điều kiện cho phép, chúng tôi tập hợp những 

truyện kể thuộc kiểu truyện con vật tinh ranh của Việt Nam và thế giới. Trên cơ sở đó, 

chúng tôi tiến hành khảo sát kiểu truyện theo các phƣơng pháp sau:  

0.4.1. Phƣơng pháp thống kê - phân loại 

Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng trong việc khảo sát, phân loại và trong khi so sánh 

đối chiếu. Nhờ phƣơng pháp thống kê mà chúng tôi có đƣợc các số liệu để phân loại các 

truyện kể; cũng qua đấy thấy đƣợc sự phân bố của kiểu truyện ở các dân tộc, quốc gia, 

khu vực hay châu lục. Các số liệu thống kê cũng cho thấy tần số xuất hiện của các con 

vật tinh ranh. Nhờ phƣơng pháp này mà chúng tôi có những số liệu tin cậy, làm cơ sở để 

đƣa ra những lý giải thích hợp, những kết luận, khái quát khoa học. 

0.4.2. Phƣơng pháp phân tích – tổng hợp 

Sau khi đã hoàn thành bƣớc thống kê tƣ liệu – phân loại, chúng tôi sử dụng 

phƣơng pháp phân tích tƣ liệu. Các truyện kể sẽ đƣợc phân tích tỉ mỉ từng chi tiết và đánh 
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giá trên quan điểm phân tích một tác phẩm nghệ thuật dân gian hoàn chỉnh. Trong quá 

trình khảo sát, chúng tôi chú ý phân tích nội dung các truyện, phân tích các nhân vật tham 

gia vào diễn tiến truyện và một số motif của kiểu truyện để từ đó tổng hợp, rút ra nhận 

xét, đánh giá bản chất, đặc trƣng của kiểu truyện. 

0.4.3. Phƣơng pháp so sánh – loại hình 

Phƣơng pháp so sánh – loại hình đƣợc sử dụng trong suốt quá trình xử lí đề tài. 

Phƣơng pháp này giúp chúng tôi thấy đƣợc những tƣơng đồng và dị biệt về nhân vật, kết 

cấu, motif,… giữa các dân tộc, đất nƣớc, khu vực khác nhau; so sánh nhằm phát hiện và 

lý giải những vấn đề nguồn gốc xã hội, cội nguồn văn hóa, môi trƣờng nảy sinh… của 

kiểu truyện; so sánh để thấy đƣợc nét gặp gỡ, giao thoa trong kiểu truyện con vật tinh 

ranh của các dân tộc do chịu (hoặc không chịu) ảnh hƣởng về văn hóa, xã hội, lịch sử…. 

Phƣơng pháp so sánh sẽ đƣợc vận dụng một cách đặc biệt trong chƣơng 5 – chƣơng so 

sánh đối chiếu các type trong Bảng tra cứu A – T với các type trong kiểu truyện.  

0.4.4. Phƣơng pháp lịch sử - địa lý 

Chúng tôi không sử dụng phƣơng pháp này để tìm “quê hƣơng ban đầu” hay “con 

đƣờng di chuyển” của các truyện kể mà để nghiên cứu theo type và motif. Thực chất của 

việc nghiên cứu này là nghiên cứu cấu trúc, nghiên cứu hình thức của tác phẩm truyện 

dân gian, cụ thể hơn là tiến hành phân loại các tác phẩm thành các type và motif, khảo sát 

cấu trúc – dạng thức của type và motif. Chúng tôi sử dụng phƣơng pháp lịch sử - địa lý 

nhằm mô tả mô hình kết cấu của type truyện và các motif. 

0.4.5. Phƣơng pháp mô hình hóa 

Trên cơ sở những phân tích, khảo sát về sự phân loại, phân bố, về cách gọi tên 

truyện, các dạng kết cấu… chúng tôi mô hình hóa thành các công thức, sơ đồ, qua đó 

giúp ngƣời đọc dễ dàng nắm đƣợc các nội dung trình bày. 

0.5. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

0.5.1. Nhƣ đã biết, đặt trong tƣơng quan với các tiểu loại, các thể loại khác, truyện 

loài vật “chƣa đƣợc chú ý sƣu tầm nghiên cứu – nhất là nghiên cứu chuyên sâu” [186, tr. 

50]. Kết quả nghiên cứu về kiểu truyện con vật tinh ranh sẽ giúp chúng ta có cái nhìn một 

cách cơ bản, đa diện về kiểu truyện con vật tinh ranh của Việt Nam và thế giới. Kết quả 

này sẽ là tiền đề giúp các nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu truyện loài vật nói chung – 

một tiểu loại vốn ít đƣợc quan tâm nghiên cứu cả ở Việt Nam và thế giới. 
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0.5.2. Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi luôn chú ý đến việc so sánh kiểu 

truyện giữa các nƣớc, các khu vực, châu lục với nhau. Nhờ đó, chúng tôi phát hiện các 

giá trị độc đáo riêng biệt, bản sắc cũng nhƣ nét chung, tƣơng đồng mang tính toàn cầu 

của kiểu truyện. 

0.5.3. Hiện nay, trên bản đồ folklore thế giới, Việt Nam cũng nhƣ phần lớn các 

nƣớc Đông Nam Á đang là “một khu vực rộng lớn để trắng” [dẫn theo 148, tr. 170], chƣa 

có sự định vị. Việc luận án dành Chương 5 để so sánh, đối chiếu với Bảng tra cứu A – T 

sẽ cung cấp thêm nguồn tƣ liệu cho các nhà nghiên cứu folklore Việt Nam thực hiện hoài 

bão xây dựng Bảng chỉ dẫn về hệ thống type và motif truyện dân gian Việt Nam, qua đó 

góp phần giúp khắc phục tình trạng nêu trên.  

0.6. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án có kết 

cấu gồm 5 chƣơng: 

- Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và những vấn đề lý luận liên quan đến đề 

tài. 

- Chƣơng 2: Kết cấu của kiểu truyện con vật tinh ranh. 

- Chƣơng 3: Nhân vật của kiểu truyện con vật tinh ranh. 

- Chƣơng 4: Một số motif thường gặp trong kiểu truyện con vật tinh ranh. 

- Chƣơng 5: Kiểu truyện con vật tinh ranh và Bảng tra cứu A – T. 


